
STT Họ và tên
Lớp 8

2020 - 2021

1 Lê Hoàng Anh 8.11

2 Nguyễn Trần Tuấn Anh 8.11

3 Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 8.11

4 Nguyễn Minh Châu 8.13

5 Trần Đoàn Quỳnh Châu 8.13

6 Hồ Mai Chi 8.11

7 Trần Khánh Dư 8.12

8 Lê Vũ Thiêm Hoàng 8.11

9 Ngô Đức Huy 8.11

10 Phạm Quang Khải 8.11

11 Bùi Kim Khánh 8.13

12 Hoàng Võ Anh Khôi 8.11

13 Ma Thụy Phương Linh 8.11

14 Hồ Trần Nhật Mai 8.12

15 Lê Nhật Trúc Minh 8.11

16 Trần Phương Nghi 8.12

17 Nguyễn Đăng Nghĩa 8.11

18 Lê Bảo Ngọc 8.12

19 Nguyễn Võ Khôi Nguyên 8.12

20 Trần Thị Xuân Nguyên 8.11

21 Mai Phương Nhi 8.11

22 Trương Ngọc Nhi 8.11

23 Phạm Trần Minh Phúc 8.13

24 Vũ Thoại Đăng Phương 8.11

25 Nguyễn Hữu Sơn 8.12

26 Nguyễn Huỳnh Hương Thảo 8.12

27 Đỗ Việt Thắng 8.13

28 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm 8.11

29 Cao Trung Trực 8.11

30 Hồ Thúc Tùng 8.12

31 Nguyễn Ngọc Thanh Vy 8.12

32 Trần Nguyễn Tường Vy 8.12
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STT Họ và tên
Lớp 8

2020 - 2021

1 Đặng Nguyễn Ý An 8.13

2 Lê Nguyễn Minh Anh 8.12

3 Nguyễn Thị Anh 8.13

4 Trần Hoàng Nguyệt Anh 8.11

5 Trương Gia Bình 8.12

6 Phạm Thế Duyệt 8.12

7 Phan Ngọc Hà 8.13

8 Đặng Đức Hiển 8.13

9 Trần Minh Hiếu 8.11

10 Trần Xuân Hiếu 8.12

11 Lê Minh Hùng 8.13

12 Trịnh Gia Huy 8.13

13 Nguyễn Thanh Hưng 8.12

14 Tạ Bích Loan 8.12

15 Hoàng Bảo Long 8.11

16 Võ Nguyễn Nhật Minh 8.13

17 Nguyễn Thị Kiều My 8.13

18 Phan Bảo Phúc 8.13

19 Đoàn Nguyễn Thanh Phương 8.11

20 Nguyễn Ngọc Mai Phương 8.13

21 Trần Huỳnh Quang 8.12

22 Nguyễn Hoàng Nhật Quy 8.12

23 Nguyễn Tất Thành 8.12

24 Ngô Như Thảo 8.13

25 Nguyễn Quỳnh Hương Thảo 8.13

26 Vòng Liên Anh Thư 8.11

27 Vũ Hoài Thương 8.13

28 Nguyễn Hoàng Bảo Thy 8.12

29 Hồ Hữu Trí 8.12

30 Huỳnh Hồng Trúc 8.13

31 Trần Ngọc Thanh Vân 8.12

32 Nguyễn Khánh Như Ý 8.13
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STT Họ và tên
Lớp 8

2020 - 2021

1 Nguyễn Bảo Gia An 8.13

2 Hoàng Thị Kim Anh 8.11

3 Dương Kim Bảo 8.12

4 Cao Đỗ Bảo Châu 8.12

5 Võ Nguyễn Nghi Dung 8.11

6 Nguyễn Võ Thùy Duyên 8.13

7 Lê Nguyễn Thuỳ Dương 8.11

8 Hồ Lê Bảo Hân 8.11

9 Nguyễn Ngọc Minh Khải 8.13

10 Đinh Nguyễn Quốc Khoa 8.11

11 Lê Tuấn Kiệt 8.11

12 Nguyễn Phúc Kỳ 8.12

13 Vương Nguyễn Quế Lan 8.11

14 Hoàng Tú Linh 8.12

15 Trần Phương Trang Ly 8.12

16 Lê Quang Minh 8.12

17 Phạm Vũ Thảo My 8.12

18 Lê Mỹ Nghi 8.13

19 Phạm Lưu Kim Nguyên 8.13

20 Nguyễn Thanh Uyễn Nhi 8.13

21 Lê Nguyễn Mai Nhiên 8.11

22 Hồ Phạm Quỳnh Như 8.13

23 Nguyễn Bùi Minh Quang 8.12

24 Đàm Trúc Quỳnh 8.13

25 Nguyễn Trúc Quỳnh 8.13

26 Lương Hồng Ngọc Tâm 8.13

27 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 8.13

28 Nguyễn Minh Tiến 8.11

29 Đỗ Hoàng Anh Tú 8.12

30 Trần Phạm Gia Tuệ 8.11

31 Nguyễn Sơn Tùng 8.12

32 Nguyễn Ngọc Khả Vân 8.13

Trường THCS Chu Văn An
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